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I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Công trình nhóm C.
- Cấp công trình: Công trình giao thông cấp III; 
1.1 Quy mô: 
- Đầu tư thảm nhựa mặt đường một số tuyến đường chính thuộc đảo Thanh Lân (tổng chiều dài các tuyến L=11,60 km) cụ thể các tuyến, bao gồm 02 tuyến: Tuyến đường xuyên đảo Thanh Lân, chiều dài L=11,062km; Tuyến nhánh, chiều dài L=0,426 km.
- An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
1.2 Giải pháp thiết kế công trình:
a) Bình đồ tuyến:
- Bình đồ tuyến giữ nguyên theo đường hiện trạng. Vòng tránh tối đa các điểm khống chế trên mặt bằng như các nhà dân kiên cố; các công trình công cộng, các cột điện trung thế, cao thế, công trình thủy lợi...
- Yếu tố hình học của tuyến (bán kính cong nằm, chiều dài đoạn thẳng, chiều dài đường cong ...) phù hợp với cấp đường thiết kế cải tạo;
- Kết quả thiết kế:
+ Tuyến đường xuyên đảo Thanh Lân, chiều dài L=11,062km.
* Điểm đầu tuyến: Nằm trên đường Bạch Đằng, gần bãi tắm Ba Châu
* Điểm cuối tuyến: Kết thúc tại Đồn Biên phòng Thanh Lân.
* Tổng số lượng đường cong trên tuyến: 171 đường cong nằm.
+ Tuyến nhánh, chiều dài L=0,426 km. 
* Điểm đầu tại Trụ sở UBND đặc khu (cơ sở đảo Thanh Lân).
* Điểm cuối tại bến Thanh Lân.
* Tổng số lượng đường cong trên tuyến: 3 đường cong nằm.
b) Trắc dọc tuyến:
- Thiết kế trắc dọc tuyến đảm bảo cao độ khống chế tại các vị trí cao độ khống chế công trình như điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến, cao độ nền đường trên đỉnh cống cống; cao độ khống chế tại các điểm giao cắt của tuyến đường ...
- Kết quả thiết kế:
+ Độ dốc dọc lớn nhất: 11,53%
+ Độ dốc dọc nhỏ nhất: 0%
c) Mặt cắt ngang tuyến:
- Nguyên tắc thiết kế: Tận dụng mặt đường bê tông hiện trạng, thiết kế thảm tăng cường trên mặt đường cũ và gia cố lề đường.
- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Phạm vi trong khu dân cư 
Chiều rộng nền đường: 	Bnền =12,0 – 14,0m.
Chiều rộng mặt đường: 	Bmặt =6,0 - 7,0m.
Độ dốc mặt đường:	Im = 2%.
+ Phạm vi ngoài khu dân cư
Chiều rộng nền đường: 	Bnền =6,0m.
Chiều rộng mặt đường: 	Bmặt =3,5m.
Chiều rộng lề gia cố:       B lề = 2x(0,5 - 1,25)m
Độ dốc mặt đường:	Im = 2%.
Độ dốc lề gia cố:	          Il = 4%.
+ Phạm vi tuyến nhánh
Chiều rộng nền đường: 	Bnền =(11,0 – 18,0)m.
Chiều rộng mặt đường: 	Bmặt =5,0 – 13,5m. 
Độ dốc mặt đường:	Im = 2%.
d) Kết cấu áo đường:
- Trường hợp chiều dày bù vênh Hbv ≤ 7cm. Kết cấu áo đường bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Thảm lớp BTNC 19 dày 7cm.
+ Bù vênh bê tông nhựa C19.
+ Rải lưới địa cốt sợi thủy tinh, cường độ chịu kéo 2 phương 50kN/m.
+ Tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1, định lượng 0,5kg/m2;
+ Mặt đường BTXM cũ (được vệ sinh bề mặt).
- Trường hợp chiều dày bù vênh 7cm<Hbv <10cm. Kết cấu áo đường bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Thảm lớp BTNC 19 dày 7cm.
+ Tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1, định lượng 0,5kg/m2;
+ Bù vênh bằng đá dăm đen.
+ Rải lưới địa cốt sợi thủy tinh, cường độ chịu kéo 2 phương 50kN/m.
+ Tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1, định lượng 0,5kg/m2;
+ Mặt đường BTXM cũ (được vệ sinh bề mặt).
- Trường hợp chiều dày bù vênh Hbv ≥ 10cm. Kết cấu áo đường bao gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau:
+ Thảm lớp BTNC 19 dày 7cm.
+ Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, định lượng 1,0kg/m2;
+ Bù vênh bằng CPDD loại 1.
+ Mặt đường BTXM cũ (được vệ sinh bề mặt).
- Đối với kết cấu áo đường bị hư hỏng (những đoạn có chiều dài >30m):
+ Thảm lớp BTNC 19 dày 7cm.
+ Tưới thấm bám bằng nhũ tương CSS-1h, định lượng 1,0kg/m2;
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dầy 18cm.
+ Cấp phối đá dăm loại 2 dầy 18cm.
e) Kết cấu lề đường gia cố ngoài khu dân cư:
- Lề đường: BTXM M200 đá 2x4 dày 15cm, trên lớp CPDD loại I dày 15cm.
f) Hoàn trả rãnh tam giác:
- Phạm vi trong khu dân cư (có vỉa hè) thiết kế hoàn trả rãnh tam giác hiện trạng bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.
g) Rãnh thoát nước dọc:
- Thiết kế rãnh đào trần hình thang tại các vị trí nền đường đào, đảm bảo thoát nước mặt đường và nước từ các sườn có lưu vực nhỏ, khẩu độ 120cm, đáy rộng 40cm, chiều cao rãnh 40cm (tiết diện 0,32m2).
- Thiết kế gia cố lòng rãnh bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ dày 8cm trên lớp vữa lót XM M100 dày 2cm, thành rãnh gia cố bằng tấm BTXM M200 đá 1x2 đổ lắp ghép dày 8cm tại các vị trí có độ dốc dọc Id ≥ 5%.
- Kết quả thiết kế: Chiều dài rãnh biên hình thang gia cố: L=141,5m.
i) Đường giao dân sinh:
- Đường giao dân sinh: Các đường giao dân sinh bao gồm các đấu nối với tuyến chính xuyên đảo ...
- Các đường giao dân sinh được vuốt nối với bán kính R = 3,5m , độ dốc dọc tối  đa 6%. Chiều dài vuốt nối đảm bảo an toàn cho xe chạy êm thuận.
- Kết cấu mặt đường giao dân sinh giống với kết cấu mặt đường tuyến chính.
- Kết quả thiết kế: Tổng số điểm vuốt nối 46 điểm.
k) Sửa chữa mặt đường hư hỏng:
- Trên tuyến có một số vị trí mặt đường hiện trạng đã hư hỏng, cần sửa chữa trước khu thảm tăng cường. Công tác sửa chữa mặt đường hư hỏng :
- Phạm vi hư hỏng có chiều dài L<30m:
+ Đào bỏ lớp mặt đường BTXM cũ hỏng.
+ Dải lớp nilon 1 lớp
+ Đổ lớp bê tông mới BTXM M250 đá 2x4 dày 18cm.
- Pham vi hư hỏng có chiều dài L>30m (ngoài khu dân cư):
+ Đào bỏ lớp mặt đường BTXM cũ hỏng.
+ Hoàn trả bằng kết cấu mới:
+ BTNC 19 dày 7cm.
+ Tưới thấm bám như tương chậm CSS-1, lượng nhựa 1,0 kg/m2.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm.
+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm.
+ Xáo xới nền đất K95 dày 30cm.
l) Hệ thống an toàn giao thông:
Hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành nhằm hướng dẫn giao thông trên dọc tuyến để lái xe tiếp nhận được các thông tin một cách đầy đủ, tiện lợi nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông. Hình dáng, quy cách, vị trí, kích thước, mầu sắc... của hệ thống này tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
- Biển báo hiệu: biển báo hiệu trên tuyến đã được đầu tư và hiện tại vẫn còn tốt, bổ sung thêm biển báo I.423B (vị trí cho người đi bộ qua đường) 
-  Sơn kẻ đường:
Vạch 1.1: vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, đứt nét.
Vạch 3.1: vạch giới hạn ngoài các làn xe
Vạch sơn giảm tốc trên mặt đường ở các nút giao chính.
Hệ thống cọc tiêu, tôn hộ lan: hệ thống cọc tiêu, tôn hộ lan trên tuyến đã được đầu tư và hiện vẫn còn sử dụng tốt.
2. Thời hạn hoàn thành. 
Hoàn thành toàn bộ công trình tối đa trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: tối đa 120 ngày.
Bảng tiến độ chi tiết: Yêu cầu có bảng tiến độ chi tiết cho các hạng mục cụ thể Theo mục 3.2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo ngày, tuần, tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật chung.
Công trình đáp ứng các yêu cầu sau:
- Đáp ứng được yêu cầu về nhu cầu sử dụng;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường;
- Thỏa mãn các yêu cầu về thuận tiện sử dụng;
- Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với Quy hoạch;
- Phù hợp với kiến trúc cảnh quan tổng thể khu vực, tạo sự kết nối đồng bộ, hiệu quả sử dụng lâu dài.
2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Theo quy định hiện hành.
3. Yêu cầu về chủng loại vật liệu, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị. 
- Ghi rõ nguồn gốc, kích thước, chủng loại vật tư sử dụng cho thi công công trình.
- Ghi rõ nguồn gốc, tính năng kỹ thuật của máy móc, thiết bị sử dụng thi công cho công trình.
· Các loại vật tư thiết bị lắp đặt vào công trình có yêu cầu kỹ thuật, thông số kỹ thuật, chất lượng .. tối thiểu phải tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ thiết kế được duyệt đính kèm theo thông báo mời thầu.
*Ghi Chú: Chủng loại vật tư nêu trong HSMT mang tính chất tham khảo, khi dự thầu nhà thầu có thể tham dự chủng loại khác chủng loại nêu trên với tính năng kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương, nhưng phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ chủng loại và tính năng kỹ thuật.
Quy cách vật liệu đối với từng loại kết cấu
	-Vật liệu sử dụng trong công trình đều phải được xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra những loại vật tư khác như xi măng, sắt thép có chứng chỉ của nhà sản xuất và đều được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
	- Thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý, thiết kế cấp phối, nén thép, đô sụt, lấy mẫu bê tông..vv phục vụ kịp thời công tác đánh giá chất lượng công trình
[bookmark: _Toc144201636][bookmark: _TOC271546110]3.1. Mặt đường bê tông nhựa
3.1.1 Đá dăm
Đá dăm trong hỗn hợp BTN được xay ra từ đá tảng, đá núi. Riêng với BTNR được dùng cuội sỏi nghiền vỡ, nhưng không được quá 20% khối lượng là cuội sỏi gốc silic.
Không được dùng đá dăm xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét.
Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho từng loại bê tông nhựa phải thoả mãn các quy định trong Bảng 3.
[bookmark: _Toc313518804]Bảng 3 : Các chỉ tiêu cơ lý qui định cho đá dăm trong BTN
	Các chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thí nghiệm

	
	BTNC
	BTNR
	

	
	Lớp mặt trên
	Lớp mặt dưới
	Các lớp móng
	

	1. Cường độ nén của đá gốc, MPa
- Đá mác ma, biến chất
- Đá trầm tích
	
≥100
≥ 80
	
≥80
≥60
	
≥80
≥60
	TCVN 7572-10:2006
(Căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình)

	2. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, %
	≤28
	≤35
	≤40
	TCVN 7572-12:2006

	3. Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (*),%
	≤15
	≤15
	≤20
	TCVN 7572-13:2006

	4. Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá, %
	≤10
	≤15
	≤15
	TCVN 7572-17:2006

	5. Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ), % 
	-
	-
	≥80
	TCVN 7572-18:2006

	6. Độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ, %
	-
	-
	≤14
	TCVN 7572-11:2006

	7. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, %
	≤2
	≤2
	≤2
	TCVN 7572-8:2006

	8. Hàm lượng sét cục, %
	≤0,25
	≤0,25
	≤0,25
	TCVN 7572-8:2006

	9. Độ dính bám của đá với nhựa đường (**), cấp
	≥ cấp 3
	≥ cấp 3
	≥ cấp 3
	TCVN 7504:2005

	(*): Sử dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ ≥ 4,75mm theo quy định tại bảng 1 để xác định hàm lượng thoi dẹt
(**): Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo bê tông nhựa có độ dính bám với nhựa đường nhỏ hơn cấp 3, cần thiết phải xem xét các giải pháp, hoặc sử dụng chất phụ gia làm tăng khả năng dính bám (xi măng, vôi, phụ gia hoá học) hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám. Việc lựa chọn giải pháp nào do Tư vấn giám sát đề xuất, Chủ đầu tư quyết định.


Ngoài ra, đá dăm phải thỏa mãn một số quy định theo Quyết định 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 bao gồm:
Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa không được vượt quá 3% khi dùng cho BTNC lớp mặt trên cùng và không được quá 5% đối với các lớp mặt dưới cũng như BTNR làm lớp móng (thay thế mục 4 – bảng 3);
Hàm lượng hạt thoi dẹt (%) đối với các lớp, ngoài việc phải tuân thủ yêu cầu ở bảng 3 còn phải khống chế hàm lượng hạt thoi dẹt đối với cỡ hạt ≥9,5mm không được quá 12% đối với lớp BTNC trên cùng và không được quá 15% đối với các lớp BTNC phía dưới; đối với các cỡ hạt <9,5mm tương ứng là 18% và 20%;
Độ dính bám của đá dăm với nhựa xác định theo TCVN7504:2005 phải đạt ≥ cấp 3 và nên đạt cấp 4. Nếu không đạt yêu cầu về độ dính bám thì phải xem xét đến các giải pháp sử dụng chất phụ gia tăng khả năng dính bám (xi măng, vôi, phụ gia hóa học) hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn gốc khác. 
3.1.2 Cát
Cát dùng trong việc chế tạo bê tông nhựa có thể dùng cát thiên nhiên hoặc cát xay hoặc hỗn hợp cát thiên nhiên và cát xay.
Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than ...).
Cát xay phải được nghiền từ đá có giới hạn độ bền nén không nhỏ hơn của đá dùng để sản xuất ra đá dăm
Các chỉ tiêu cơ lý của cát phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 4
Bảng 4 : Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát
	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu
	Phương pháp thí nghiệm

	1
	Mô đun độ lớn (MK)
	≥ 2
	TCVN 7572-2:2006

	2
	Hệ số đương lượng cát (ES), %
· Cát thiên nhiên
· Cát xay
	
≥ 80
≥ 50
	AASHTO T176

	3
	Hàm lượng chung bụi, bùn, sét,  %
	≤3
	TCVN 7572-8:2006

	4
	Hàm lượng sét cục, %
	≤0,5
	TCVN 7572-8:2006

	5
	Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của cát ở trạng thái chưa đầm nén), %
	
	TCVN 8860-7:2011

	
	· BTNC làm lớp mặt trên
	≥43
	

	
	· BTNC làm lớp mặt dưới
	≥40
	


Quyết định 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 quy định như sau:
Nếu dùng cát thiên nhiên phải sử dụng các loại cát hạt thô hoặc cát hạt vừa có mô đun độ lớn Mk≥2 và nên có thành phần hạt theo bảng 4a dưới đây:
Bảng 4a: Thành phần hạt cát thiên nhiên dùng chế tạo BTNC
	Kích thước lỗ sàng, mm
	Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng

	
	Cát hạt thô
	Cát hạt vừa

	9,5
	100
	100

	4,75
	90-100
	90-100

	2,36
	65-95
	75-90

	1,18
	35-65
	50-90

	0,6
	15-30
	30-60

	0,3
	5-20
	8-30

	0,15
	0-10
	0-10

	0,075
	0-5
	0-5


Đối với cát nghiền nên có thành phần hạt như bảng 4b dưới đây:
Bảng 4b: Thành phần hạt cát nghiền dùng chế tạo BTNC
	Loại cát
	Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng (mm)

	
	9,5
	4,75
	2,36
	1,18
	0,60
	0,30
	0,15
	0,075

	To
	100
	90-100
	60-90
	40-75
	20-55
	7-40
	2-20
	0-10

	Vừa
	-
	100
	80-100
	50-80
	25-60
	8-45
	0-25
	0-15


3.1.3 Bột khoáng
Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các bô nát (đá vôi can xit, đolomit ...) có cường độ nén của đá gốc lớn hơn 20 Mpa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc là xi măng;
Đá cácbonat dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét không quá 5%,
Bột khoáng phải khô, tơi (không vón hòn).
Các chỉ tiêu cơ lý và thành phần hạt của bột khoáng phải thoả mãn yêu cầu quy định tại Bảng 5
[bookmark: _Toc313518807][bookmark: _Toc321730057]Bảng 5: Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho bột khoáng
	TT
	Chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thí nghiệm

	1
	Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), %
	
	TCVN 7572-2:2006

	
	· 0,600 mm
	100
	

	
	· 0,300 mm
	95-100
	

	
	· 0,075 mm
	70-100
	

	2
	Độ ẩm, % 
	≤1,0
	TCVN 7572-7:2006

	3
	Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô nát (*), %
	≤ 4,0
	TCVN 4197:2012

	(*) : Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande.  Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo.


Nếu bột khoáng thu hồi từ trạm trộn đạt được các chỉ tiêu quy định tại bảng 5 nêu trên thì được tận dụng một phần thay thế cho bột khoáng nghiền nhưng mỗi mẻ trộn lượng bột khoáng tận dụng này không được vượt quá 25% tổng lượng bột khoáng trong hỗn hợp BTN thiết kế.
3.1.4 Nhựa đường
Quy định về chất lượng nhựa đường: Nhựa đường phải đồng nhất, không chứa nước và không tạo bọt khi gia nhiệt đến 175oC. Ngoài các hợp chất ở trạng thái tự nhiên theo quy định ở trên thì trong nhựa đường không được chứa bất kỳ hóa chất nào phối trộn thêm.
Dựa vào độ kim lún, nhựa đường được chia thành các mác: 20-30; 40-50; 60-70; 85-100; 120-150 và 200-300. Nhựa đường dùng để chế tạo bê tông nhựa là loại nhựa đường đặc 60/70, gốc dầu mỏ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 7493:2005, các yêu cầu tại Chỉ thị 13/CT-BGTVT ngày 8/8/2013 và thông tư số 27/2014/TT- BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.
Bảng 6: Các chỉ tiêu chất lượng của bitum
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Mác theo độ kim lún: 60/70
	Phương pháp thử

	
	
	 Min
	Max
	

	1.Độ kim lún ở 25 oC, 0,1 mm, 5 giây
	0,1 mm
	60
	70
	TCVN 7495:2005
(ASTM D5-97)

	2.Chỉ số dộ kim lún PI
	0,1 mm
	-1.5
	1
	TT số 27/2014/BGTVT

	3.Điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bi), oC, không nhỏ hơn
	oC
	46
	
	TCVN 7497:2005 
(ASTM D 36-00)

	4. Độ nhớt động lực ở 60 oC, Pa.s, không nhỏ hơn, 
	Pa.s
	180
	
	TCVN 8818-5:2011
(ASTM D 2171)

	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]5.Độ kéo dài ở 25 oC, 5 cm/phút, cm
	0,1 mm
	100
	
	TCVN 7496:2005
(ASTM D 113-99)

	6. Hàm lượng paraphin, %, không lớn hơn
% khối lượng
	%
	
	2,2
	TCVN 7503:2005
(DIN 52015)

	7.Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), oC, không nhỏ hơn
	%
	232
	
	TCVN 7498:2005 
(ASTM D 92-02b)

	8.Độ hoà tan trong tricloetylen, %,  không nhỏ hơn
	%
	99
	
	TCVN 7500:2005
(ASTM D 2042-01)

	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]9.Khối lượng riêng ở 25oC, g/cm3
	g/cm3
	1,00
	1,05
	TCVN 7501:2005
(ASTM D 70-03)

	10. Các chỉ tiêu thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi thí nghiệm TFOT (Thin film oven test)
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]Chế bị mẫu theo ASTM D1754

	10.1.Tổn thất khối lượng, %, không lớn hơn
	%
	
	0,8
	TCVN 7499:2005 
(ASTM D1754)

	10.2. Tỷ lệ độ kim lún còn lại so với độ kim lún ban đầu ở 25oC, không nhỏ hơn %
	%
	54
	
	TCVN 7495:2005 
(ASTM D 5-97)

	10.3.Độ kéo dài ở 25 oC, 5 cm/phút, cm, không nhỏ hơn
	0,1 mm
	50
	
	TCVN 7496:2005
(ASTM D 113-99)

	11. Độ bám dính với đá
	Pa.s
	[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]
	Cấp 3
	TCVN 7504:2005


[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]Việc kiểm soát chất lượng, thí nghiệm kiểm tra nhựa đường phải được tiến hành theo các quy định tại điều 9.3.1, 9.3.2 theo TCVN 8819:2011 và theo Thông tư số 27/2014/TT- BGTVT ngày 28/07/2014 về việc “Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong công trình giao thông”.
[bookmark: _Toc387484427]3.2. Bê tông và các kết cấu bê tông
3.2.1 Xi măng
- Yêu cầu chung: Xi măng phải là loại xi măng Porland hỗn hợp, phù hợp các yêu cầu của TCVN 6260: 2009. Nhãn hiệu xi măng sẽ được dùng để sản xuất bê tông cho toàn bộ gói thầu, trừ khi có văn bản chỉ thị khác.
- Yêu cầu kỹ thuật: Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng Póoc lăng hỗn hợp được quy định trong bảng sau:
Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng Póoc lăng hỗn hợp
	Các chỉ tiêu
	Mức

	
	PCB40

	1. Cường độ nén, Mpa, không nhỏ hơn
- 3 ngày ± 45 min
- 28 ngày ± 8 h
	
18
40

	2. Cường độ nén, Mpa, không nhỏ hơn
- bắt đầu không nhỏ hơn
- kết thúc không lớn hơn
	
45
420

	3. Độ mịn, xác định theo:
- phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09mm, %, không lớn hơn
- bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	
10
2800

	4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn
	
10

	5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn
	3,5

	6. Độ nở Autuclave, %, không lớn hơn
	0,8


3.2.2 Cốt liệu hạt
- Cốt liệu không được phép có lẫn các tạp chất gây phản ứng có hại với kiềm trong xi măng trong một khối lượng đủ để gây ra việc giãn nở quá mức của bê tông. Cốt liệu được chấp thuận nếu Nhà thầu chứng minh được cốt liệu không có lẫn các tạp chất này. 
- Cốt liệu phải bao gồm các hạt dai, cứng, bền và không bị dính các chất khác. 
- Các cốt liệu hạt phải tránh bị lẫn các vật liệu khác và nhiễm bẩn. 
- Tất cả các cốt liệu mịn và thô sẽ được kiểm tra theo các tiêu chuẩn sau: 
+ TCVN 7572-1: 20: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - phương pháp thử.
+ TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.
3.2.3 Cốt liệu hạt mịn
Thành phần cốt liệu hạt mịn cho cấp phối bê tông phải là cát tự nhiên có độ bền, độ cứng và rắn chắc cao. Cốt liệu hạt mịn phải sạch, không có các chất ngoại lai, hạt sét, các chất hữu cơ và các chất có hại khác theo tiêu chuẩn TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.
3.2.4 Cốt liệu hạt thô 
Cốt liệu hạt thô phải là loại cốt liệu đá nghiền dùng cho công tác bê tông cốt thép và bê tông không cốt thép. Cốt liệu này phải đồng nhất, sạch, không có vật liệu ngoại lai, đất, chất hữu cơ, kali và các chất có hại khác.
3.2.5 Nước trộn bê tông và bảo dưỡng
Trừ khi có sự chỉ dẫn khác bằng văn bản của Tư vấn, chỉ có nước sạch không lẫn dầu, muối, axit, kiềm, đường, thực vật hoặc các chất có hại khác cho bê tông mới được sử dụng để trộn cấp phối bê tông, bảo dưỡng bê tông và các sản phẩm chứa xi măng khác.
3.2.6 Phụ gia
Phụ gia tăng dẻo không được phép sử dụng đồng thời với các chất phụ gia khác trong cùng một cấp phối trừ khi có sự chấp thuận của Tư vấn. Hàm lượng chất phụ gia nếu ở thể lỏng phải được xem xét trong việc xác định tỷ lệ nước/ xi măng.
Các chất phụ gia làm giảm nước, chậm giảm nước, và các chất phụ gia hoá dẻo, chậm đông cứng theo ASTM C494 và ASTM C1017 có thể được sử dụng nếu có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền, tuân thủ các thiết kế cấp phối và yêu cầu về độ sụt được Tư vấn phê chuẩn.
Clo-rua calxi hay các chất phụ gia có chứa clo-rua calxi không được phép sử dụng.
[bookmark: _Toc387484429]3.3. Cốt thép thường
3.3.1. Các tiêu chuẩn và quy định
Cốt thép thường bao gồm thép tròn trơn và thép có gờ phải tuân theo TCVN 1651-2008 “Thép cốt bê tông” hoặc tương đương.
3.3.2. Vật liệu
a) Cốt thép thanh
Các thanh cốt thép phải được bảo quản xa mặt đất, được cất giữ trong nhà hoặc bao che phù hợp. Phân loại và đặc trưng cơ lý của các loại cốt thép như sau:

	Loại thép
	Mác thép
	Giới hạn chảy nhỏ nhất (MPa)
	Giới hạn bền  nhỏ nhất (Mpa)
	Độ dãn dài tương đối (%)

	Thép tròn trơn
	CB240-T
	240
	380
	20

	Thép tròn trơn
	CB300-T
	300
	440
	16

	Thép có gờ
	CB300-V
	300
	450
	19

	Thép có gờ
	CB400-V
	400
	570
	14

	Thép có gờ
	CB500-V
	500
	650
	14


3.4 Kết luận:
Tất cả các loại vật liệu, vật tư, thiết bị…sử dụng vào các kết cấu của công trình theo tiêu chuẩn quy định của hồ sơ thầu và dều được kiểm định chất lượng trước khi dùng (Có phiếu kiểm tra chất lượng), được sự chấp thuận của chủ đầu tư
Thường xuyên kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình, vật liệu, vật tư..vv với sự giám sát của chủ đầu tư. Tất cả các chứng chỉ, nhãn, mác và các thông số kỹ thuật được nhà thầu lưu giữ, bảo quản cận thận
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Yêu cầu giải pháp kỹ thuật thi công xây lắp phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.
6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống cháy, nổ
Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động, an toàn điện, và Qui chuẩn xây dựng.
Công trường phải được che chắn chống bụi, chống ồn và rung động quá mức, phòng chống cháy, an toàn nổ trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.
Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công, Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại,
Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.
Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.
Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp, Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.
Đối với những thiết bị điện, cơ giới nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.
Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn, Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.
Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.
Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.
Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.
Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.
Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.
Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.
Ngoài những vấn đề đó nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.
Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận ;
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.
Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ;
Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc
thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong thời gian 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thi công.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận (Đối với những hạng mục - phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cơ quan thiết kế thông qua), Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.
Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đó được chấp thuận.
Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chấp thuận,
Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình (KCS).
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm, Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này.
Bộ phận kiểm tra chất lượng (KCS) của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định, Mọi thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.
Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công.
Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị độc lập để kiểm định :
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó và xử lý khắc phục các sai sót đó,
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán.
10. Các yêu cầu khác
Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được ảnh hưởng đến họat động của các công trình lân cận.
Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu, Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường, Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị ,
Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình,
Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường, Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.
Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng liền kề, Không để gây ra sự cố cháy nổ.
Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau: Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định.
Hoàn thành việc che chắn và biển báo.
Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên .
Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân xung quanh công trường thi công.
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và cả trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và chi phí bồi thường theo quy định.
Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ công trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công trình vừa mới xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thi công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại.
Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề do Nhà thầu tự lo về thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đó được tính trong giá dự thầu).
Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại, Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết đền bù, Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư được quyền lấy từ khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại và Nhà thầu không được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
IV. Các bản vẽ
Kèm theo HSMT

